
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG THCS KIM SƠN 

 

Số: 03 /QĐ-THCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc 

 

Kim Sơn, ngày 04  tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

“V/v Công bố công khai việc thực hiện dự toán Thu   -  Chi ngân sách 

 Quý IV năm 2023” 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về 

công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ. 

         Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 

2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về giao dự toán ngân sách năm 2023 ( Nguồn 

kinh phí thực hiện tự chủ ngân sách năm 2023). 

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-PGDĐT ngày 22 tháng 06 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục ( 

Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2023). 

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-PGDĐT ngày 03 tháng 07 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân 

sách  thị xã năm 2023 ( Nguồn kinh phí tự chủ) năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-PGDĐT ngày 03 tháng 07 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc phê duyệt phân bổ dự toán chi sự 

nghiệp giáo dục năm 2023 ( Nguồn kinh phí không tự chủ)  năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 07 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt phân bổ dự toán chi sự nghiệp 

giáo dục ( Nguồn kinh phí không tự chủ) năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-PGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách 

năm 2023 ( Nguồn kinh phí tự chủ). 

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-PGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách thị 

xã năm 2023 ( Nguồn kinh phí tự chủ). 

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-PGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp 

giáo dục  ( Nguồn kinh phí không tự chủ) năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt phân bổ dự toán chi sự nghiệp 

giáo dục ( Nguồn kinh phí không tự chủ) năm 2023. 

 



Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-PGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt Bổ sung nguồn kinh phí thực hiện 

nghị định 24/2023/NĐ-CP năm 2023 ( Nguồn kinh phí  cải cách tiên lương) năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt dự toán chi sự nghiệp giáo dục  ( 

Nguồn kinh phí không tự chủ) năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt bổ sung dự toán chi sự nghiệp 

giáo dục  ( Nguồn kinh phí không tự chủ) năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt dự toán chi sự nghiệp giáo dục  ( 

Nguồn kinh phí không tự chủ) năm 2023. 

Căn cứ tình hình thực hiện thu - chi nguồn ngân sách Nhà nước quý IV năm 2023 

của trường THCS Kim Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH 

          Điều 1: Công bố công khai số liệu thực hiện thu - chi ngân sách quý IV năm 2023  

của Trường THCS Kim Sơn ( theo biểu mẫu 03 ngày 04 tháng 01 năm 2024). 

          Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

          Điều 3: Bộ phận hành chính kế toán và các bộ phận có liên quan thực hiện Quyết 

định này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng GD &ĐT; 

- Trang TTĐT nhà trường; 

- Lưu: VT. 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

         Lê Thị Thúy Liễu 

 



 

Đơn vị: TRƢỜNG THCS KIM SƠN Biểu số 3 

Chƣơng: 622 khoản 073  

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2023 
(Kèm theo Quyết định số: 03/QĐ-THCS ngày 04/01/2024 của Hiệu trưởng trường THCS Kim Sơn ) 
 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 
 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về công khai 

ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 
 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai 

ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 
ơ 

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thị xã Đông Triều về giao dự toán ngân sách năm 2023 ( Nguồn kinh phí thực hiện tự chủ ngân sách 

năm 2023). 
 

 
sau: 

Trường THCS Kim Sơn công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý IV năm 2023 như 

 
ĐVT: Đồng 

 

 

 

Số 

TT 

 

 

 
Nội 

dung 

 

 

Dự toán 

đầu năm 

2023 

 

 

Thực hiện 

quý IV năm 

2023 

 

Thực hiện 

quý 

IV/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Thực hiện 

quý IV nay 

so với cùng 

kỳ năm 

trƣớc (tỷ 

lệ %) 

1 2 3 4 5 6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí 
    

I Số thu phí, lệ phí 1.534.000.000 1.628.100.000 106,1 0.0 

1 Học phí 1.534.000.000 1.628.100.000 106,1  

II Số thu từ nguồn hoạt động SN khác  440.000.000 703.223.000         159,8  

 Học thêm 100.000.000 276.948.000 276,9  

 Trông giữ phương tiện giao thông 90.000.000 153.000.000 170  

 Học tiếng anh với GV nước ngoài 150.000.000 165.540.000 110,3  

 Học kỹ năng sống 100.000.000 105.735.000 105,7  

III Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại  1.974.000.000 1.925.823.000 97,6  

1 Học phí 1.534.000.000 1.256.554.000 81,9  

2 Chi từ nguồn hoạt động SN khác 440.000.000 669.269.000 152,1  

 Học thêm 100.000.000 250.394.000 250,4  

 Trông giữ phương tiện giao thông 90.000.000 147.600.000 164  

 Học tiếng anh với GV nước ngoài 150.000.000 165.540.000 110,3  

 Học kỹ năng sống 100.000.000 105.735.000 105,7  

B Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc     

I Nguồn ngân sách trong nƣớc 5.716.361.356 4.821.646.356 84,3  

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 3.687.830.000 3.687.830.000 57,69  



1 Chi thanh toán cho cá nhân 3.109.830.000 3.088.364.196 99,3  

 Mục 6000: Tiền lương 1.655.000.000 1.604.097.843 96,9  

 Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao 

động thường xuyên theo hợp đồng 
    - - 

 

             0.0 

 

 Mục 6100: Phụ cấp lương 823.830.000 899.540.448 109,2  

 Mục 6200: Tiền thưởng 15.000.000 16.200.000 108  

 Mục 6250: Phúc lợi tập thể 10.000.000 - 0.0  

 Mục 6300: Các khoản đóng góp 606.000.000 560.748.105 92,5  

 Mục 6400: Các khoản thanh toán khác 

cho cá nhân  

 

- 

 

7.777.800 

 

0.0 

 

2  Chi nghiệp vụ chuyên môn 508.000.000  492.169.921 96,9  

 Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng 50.000.000 38.439.321 76,8  

 Mục 6550: Vật tư văn phòng 96.000.000 69.276.400 72,1  

 Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc 20.000.000 18.524.000 92,6  

 Mục 6650: Hội nghị 10.000.000 - -  

 Mục 6700: Công tác phí 55.000.000 63.530.000 115,5  

 Mục 6750: Chi phí thuê mướn 65.000.000 35.216.200 54,2  

 Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn và các công trình cơ 

sở hạ tầng. 

 

92.000.000 

 

95.129.000 

 

103,4 
 

 Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công 

tác chuyên môn 
 

 

- 

 

                0.0 

 

 Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn 

của từng ngành 
120.000.000 172.055.000 143,4  

 Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình 20.000.000 - 
           0.0  

3  Các khoản chi khác  50,000,000 107.295.883 214,6  

 Mục 7750: Chi khác 50.000.000 42.090.000 84,18  

 Mục 7950: Trích quỹ - 65.205.883 100  

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.929.531.356 1.133.816.356 58,76  

1 Chi thanh toán cá nhân 64.268.600 64.268.600 100  

 Mục 6100: Phụ cấp lương 12.068.600 12.068.600 100  

 Mục 6150: Hỗ trợ học sinh 52.200.000 52.200.000 100  

2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 136.866.256 227.666.256 166,3  

 Mục 6550: Vật tư văn phòng 7.040.000 7.040.000 100  

 Mục 6650: Hội nghị 6.562.000 1.562.000 23,8  

 Mục 6750: Chi pí thuê mướn 42.591.000 42.591.000 100  



 Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn và các công trình cơ 

sở hạ tầng. 

 

-   

 
99.000.000 

 

100 

 

 

 Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 

của ngành 
80.673.256 77.473.256 96  

3 Chi mua sắm sửa chƣa 886.515.000 -   

 Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công 

tác chuyên môn 
886.515.000 - -  

4 Mục 7750: Chi khác 841.881.500 841.881.500 100  

      

ơ                                                                                       
                                                                                             Kim Sơn, ngày 04 tháng 01 năm 2024 

                                                                                              HIỆU TRƢỞNG                                                                                    

                                                                                                                  
 

 
 
                                                                                                         

                                                                                                                        Lê Thị Thúy Liễu 



                                                                   

 

  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

        TRƢỜNG THCS KIM SƠN 

 

Số: 04/TB-TrTHCS 
      

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
                     

    Đông Triều, ngày 04 tháng 01 năm 2024 

 

  

THÔNG BÁO 
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách và ngoài ngân sách quý 

IV năm 2023 của trƣờng THCS Kim Sơn 
 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THCS KIM SƠN 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về 

công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ. 

         Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về giao dự toán ngân sách năm 2023 ( Nguồn 

kinh phí thực hiện tự chủ ngân sách năm 2023). 

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-PGDĐT ngày 22 tháng 06 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục ( 

Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2023). 

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-PGDĐT ngày 03 tháng 07 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách  

thị xã năm 2023 ( Nguồn kinh phí tự chủ) năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-PGDĐT ngày 03 tháng 07 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc phê duyệt phân bổ dự toán chi sự nghiệp 

giáo dục năm 2023 ( Nguồn kinh phí không tự chủ)  năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 07 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo 

dục ( Nguồn kinh phí không tự chủ) năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-PGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách 

năm 2023 ( Nguồn kinh phí tự chủ). 

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-PGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách thị 

xã năm 2023 ( Nguồn kinh phí tự chủ). 

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-PGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp 

giáo dục  ( Nguồn kinh phí không tự chủ) năm 2023. 



Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo 

dục ( Nguồn kinh phí không tự chủ) năm 2023. 

 

Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-PGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt Bổ sung nguồn kinh phí thực hiện 

nghị định 24/2023/NĐ-CP năm 2023 ( Nguồn kinh phí  cải cách tiên lương) năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt dự toán chi sự nghiệp giáo dục  ( 

Nguồn kinh phí không tự chủ) năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo 

dục  ( Nguồn kinh phí không tự chủ) năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-PGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về phê duyệt dự toán chi sự nghiệp giáo dục  ( 

Nguồn kinh phí không tự chủ) năm 2023. 

Xét đề nghị của tổ Văn phòng, 

Nhà trường thông báo công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi quý IV năm 

2023 của trường THCS Kim Sơn (đính kèm công khai thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước 

quý IV năm 2023 ngày 04/01/2024). 

Hình thức công khai: niêm yết tại trụ sở cơ quan và đưa lên trang thông tin điện tử của 

trường. 

Địa điểm niêm yết:  

+ Bảng tin phòng hội đồng trường THCS Kim Sơn  

+ Địa chỉ trang điện tử: thcskimson@dongtrieu.edu.vn 
 

      N¬i nhËn :                                                                    HiÖu trëng 
          - BGH nhà trường; 
          - Lu. 
 

                                                                                          

                      Lê Thị Thúy Liễu 
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